
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Phái Nhóm/phòng thi Mã ngành

1 1 Alơnh 12/09/2005 Nữ 1 7140201

2 2 Mi Ri Am 15/04/2005 Nữ 1 7140201

3 3 Lục Thị An 28/01/2005 Nữ 1 7140201

4 4 Nguyễn Thị Vân Anh 21/12/2005 Nữ 1 7140201

5 5 Trần Thị Vân Anh 14/09/2005 Nữ 1 7140201

6 6 Phạm Thị Ánh 31/05/2005 Nữ 1 7140201

7 7 Trần Thị Ánh 07/10/2005 Nữ 1 7140201

8 8 H Chăm Ătô 03/08/2005 Nữ 1 7140201

9 9 Kpă H' Âu 01/10/2004 Nữ 1 7140201

10 10 H Phuk Ayun 03/12/2005 Nữ 1 7140201

11 11 Đặng Thị Bằng 09/06/2001 Nữ 1 7140201

12 12 H Tiểu Bdap 17/04/2003 Nữ 1 7140201

13 13 Rmah H Bech 13/04/2003 Nữ 1 7140201

14 14 Nay H' Bi 13/09/2004 Nữ 1 7140201

15 15 Nguyễn Thị Hà Bình 07/09/2005 Nữ 1 7140201

16 16 H Trich Bkrông 18/06/2005 Nữ 1 7140201

17 17 H Đuên Byă 18/01/2005 Nữ 1 7140201

18 18 H Hoan Byă 18/03/2005 Nữ 1 7140201

19 19 Y Byương 16/03/2005 Nữ 1 7140201

20 20 Thị Rơ Chel 11/05/2005 Nữ 1 7140201

21 21 Nguyễn Thị Kim Chi 11/10/2004 Nữ 1 7140201

22 22 Puih H Đa-nia 05/01/2005 Nữ 1 7140201

23 23 Mai Ngọc Vân Diệp 08/03/2005 Nữ 1 7140201

24 24 H' Điệp 11/11/2004 Nữ 1 7140201

25 25 Siu H Điệp 19/02/2004 Nữ 1 7140201

26 26 Y Diệu 18/05/2005 Nữ 1 7140201

27 27 Khúc Thị Dịu 25/08/2005 Nữ 2 7140201

28 28 Hving H Đơn 05/05/2005 Nữ 2 7140201

Thời gian: Thí sinh có mặt trước 7 giờ 00 phút, ngày 15/7/2023

Địa điểm thi:

 - Ngành giáo dục Mầm non tập trung tại giảng đường 9

 - Ngành giáo dục thể chất tập trung tại Nhà thi đấu đa năng (sân vận động)

Trường Đại học Tây Nguyên, địa chỉ:  567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

1. Giáo dục Mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU

Ngành giáo dục Mầm non 7140201 và Ngành giáo dục thể chất 7140206



29 29 Ksor H Dung 03/06/2004 Nữ 2 7140201

30 30 Y Dương 02/09/2005 Nữ 2 7140201

31 31 Đặng Khánh Duyên 28/08/2001 Nữ 2 7140201

32 32 Nguyễn Thị Duyên 09/10/2005 Nữ 2 7140201

33 33 H Diệp Êban 28/03/2005 Nữ 2 7140201

34 34 H Zimly Ênuỗl 06/07/2005 Nữ 2 7140201

35 35 Hồ Thị Hương Giang 13/08/2005 Nữ 2 7140201

36 36 Nay H Gran 23/06/2004 Nữ 2 7140201

37 37 Nguyễn Phương Hà 10/06/2004 Nữ 2 7140201

38 38 Lê Thị Diễm Hằng 29/10/2005 Nữ 2 7140201

39 39 Lê Thị Thu Hằng 09/02/2004 Nữ 2 7140201

40 40 H' Hanh 28/02/2004 Nữ 2 7140201

41 41 Nay H' Hậu 27/02/2005 Nữ 2 7140201

42 42 H Rem Mi Hdrue 20/02/2005 Nữ 2 7140201

43 43 Rmah H' Herin 23/09/2023 Nữ 2 7140201

44 44 H Hiền 04/03/2004 Nữ 2 7140201

45 45 Hoàng Thị Thuý Hiền 22/01/2005 Nữ 2 7140201

46 46 Nguyễn Thị Hiền 23/02/2005 Nữ 2 7140201

47 47 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 16/05/2005 Nữ 2 7140201

48 48 Nguyễn Thị Minh Hiếu 31/07/2005 Nữ 2 7140201

49 49 Nguyễn Thị Mai Hoa 29/12/2004 Nữ 2 7140201

50 50 Trần Thị Mai Hoa 12/01/2005 Nữ 2 7140201

51 51 Ksor Hóa 08/09/2005 Nữ 2 7140201

52 52 Nguyễn Thu Hoài 08/08/2005 Nữ 2 7140201

53 53 Ksor H’ Hồng 13/09/2004 Nữ 3 7140201

54 54 Siu H’ Hồng 22/06/2005 Nữ 3 7140201

55 55 Ka Huân 09/03/2004 Nữ 3 7140201

56 56 H' Hương 26/06/2005 Nữ 3 7140201

57 57 Lê Thanh Huyền 29/04/2003 Nữ 3 7140201

58 58 Vi Thị Ngọc Huyền 29/06/2005 Nữ 3 7140201

59 59 H Ju Na Hwing 19/10/2005 Nữ 3 7140201

60 60 H Xia Hwing 08/11/2005 Nữ 3 7140201

61 61 H La Luyn Niê Kdăm 18/12/2005 Nữ 3 7140201

62 62 Nay Khuya 25/05/2004 Nữ 3 7140201

63 63 Y Khuyết 22/11/2005 Nữ 3 7140201

64 64 Bơ Nah Ria Nai Kim 07/12/2005 Nữ 3 7140201

65 65 Nay H Knia 25/05/2005 Nữ 3 7140201

66 66 H' Bruai Niê Ksơr 03/06/2005 Nữ 3 7140201

67 67 H Din Ksơr 24/07/2005 Nữ 3 7140201

68 68 H Xuân Ksơr 08/01/2005 Nữ 3 7140201

69 69 H Ziu Ktla 21/03/2004 Nữ 3 7140201

70 70 Rmăh H' Kưm 09/08/2004 Nữ 3 7140201



71 71 Cruyang Si La 21/03/2005 Nữ 3 7140201

72 72 Siu H’ Na Li 15/05/2005 Nữ 3 7140201

73 73 Ksor H Liêm 1/1/2005  Nữ 3 7140201

74 74 Đinh Nguyễn Linđa 16/01/2005 Nữ 3 7140201

75 75 H’ Bồi Linh 19/10/2005 Nữ 3 7140201

76 76 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11/02/2004 Nữ 3 7140201

77 77 Nguyễn Thị Ngọc Linh 22/11/2005 Nữ 3 7140201

78 78 Trương Thị Thùy Linh 06/05/2005 Nữ 3 7140201

79 79 Hoàng Phúc Lộc 22/06/2005 Nữ 4 7140201

80 80 Thị Lung 10/11/2004 Nữ 4 7140201

81 81 Rcơ̆m H Luyên 10/07/2005 Nữ 4 7140201

82 82 Trịnh Thị Ly 14/10/2005 Nữ 4 7140201

83 83 Ka Mẩn 30/07/2004 Nữ 4 7140201

84 84 H Hoa Mi Mdrang 29/03/2005 Nữ 4 7140201

85 85 Lưu Thị Mến 04/07/2005 Nữ 4 7140201

86 86 Đặng Thị Hồng Mi 20/08/2005 Nữ 4 7140201

87 87 Ksor H' Misuk 29/04/2005 Nữ 4 7140201

88 88 H Hoan Mlo 24/02/2005 Nữ 4 7140201

89 89 H Ly Na Mlo 25/09/2005 Nữ 4 7140201

90 90 H Su An Mlo 10/03/2005 Nữ 4 7140201

91 91 H Giang Mlô 24/12/2005 Nữ 4 7140201

92 92 H' Hợp Mlô 25/06/2005 Nữ 4 7140201

93 93 H Mika Mlô 01/08/2003 Nữ 4 7140201

94 94 H Yơn Mlô 25/10/2005 Nữ 4 7140201

95 95 H’ Wân Mlô 25/01/2005 Nữ 4 7140201

96 96 Lơ Mu Hoàng Diệu My 19/10/2005 Nữ 4 7140201

97 97 Nay H' Lin Na 27/12/2005 Nữ 4 7140201

98 98 Siu H' Ri Na 02/07/2005 Nữ 4 7140201

99 99 Y - Thủy Nam 17/11/2005 Nữ 4 7140201

100 100 Ksor H' Nang 09/08/2004 Nữ 4 7140201

101 101 Dương Thanh Nga 21/04/2005 Nữ 4 7140201

102 102 Lê Thị Thuý Nga 21/06/2005 Nữ 4 7140201

103 103 Hà Kim Ngân 11/03/2005 Nữ 4 7140201

104 104 Hồ Lê Hoài Ngân 29/07/2003 Nữ 4 7140201

105 105 Phan Kim Ngân 20/10/2005 Nữ 5 7140201

106 106 Rah Lan H' Ngân 24/11/2005 Nữ 5 7140201

107 107 Nguyễn Hồ Minh Nghi 10/05/2005 Nữ 5 7140201

108 108 Nông Thị Như Nghuyệt 14/11/2005 Nữ 5 7140201

109 109 Ksor H’ Ngơ 09/04/2005 Nữ 5 7140201

110 110 Đặng Thị Như Ngọc 10/10/2005 Nữ 5 7140201

111 111 Trần Thị Bích Ngọc 12/08/2005 Nữ 5 7140201

112 112 Trần Thị Mỹ Ngọc 17/06/2005 Nữ 5 7140201



113 113 Nay Mi Ngok 10/01/2004 Nữ 5 7140201

114 114 Ksor H’ Nguêt 03/05/2005 Nữ 5 7140201

115 115 Nay H’ Nguyệt 18/08/2004 Nữ 5 7140201

116 116 Chu Thị Yến Nhi 17/10/2005 Nữ 5 7140201

117 117 Mai Thị Huyền Nhi 13/02/2005 Nữ 5 7140201

118 118 Nguyễn Hà Yến Nhi 05/05/2005 Nữ 5 7140201

119 119 Nguyễn Ngọc Nhi 16/11/2005 Nữ 5 7140201

120 120 Phạm Thị Yến Nhi 11/02/2005 Nữ 5 7140201

121 121 Rơ Lan Nhi 29/08/2005 Nữ 5 7140201

122 122 Rơ Mah Nhi 10/02/2005 Nữ 5 7140201

123 123 Siu H' Nhớ 06/09/2003 Nữ 5 7140201

124 124 R'cơm H' Nhơn 16/04/2005 Nữ 5 7140201

125 125 Khổng Phi Nhung 22/03/2005 Nữ 5 7140201

126 126 Kpă H' Nhung 26/07/2005 Nữ 5 7140201

127 127 Thi Nhung 02/10/2002 Nữ 5 7140201

128 128 H Bra Niê 14/05/2005 Nữ 5 7140201

129 129 H Hoa Niê 29/11/2003 Nữ 5 7140201

130 130 H'- Lĭp - Niê 01/08/2005 Nữ 5 7140201

131 131 H Xuân Niê 06/11/2004 Nữ 6 7140201

132 132 Nay H Ning 03/11/2004 Nữ 6 7140201

133 133 Rmah H' Nuy 30/06/2005 Nữ 6 7140201

134 134 Cao Thị Kiều Oanh 19/01/2004 Nữ 6 7140201

135 135 Siu H' Ók 28/09/2004 Nữ 6 7140201

136 136 R Châm H' Om 19/11/2005 Nữ 6 7140201

137 137 Rcỡm H' Phỗn 10/04/2005 Nữ 6 7140201

138 138 Siu H’ Phong 14/11/2005 Nữ 6 7140201

139 139 Siu H' Phúi 01/09/2005 Nữ 6 7140201

140 140 Đặng Thị Nhã Phương 22/04/2005 Nữ 6 7140201

141 141 Trần Thị Phương 14/07/2005 Nữ 6 7140201

142 142 Thị Quơ 18/02/2005 Nữ 6 7140201

143 143 Y Quyết 18/10/2005 Nữ 6 7140201

144 144 Thị Quynh 26/06/2005 Nữ 6 7140201

145 145 Đào Nguyễn Như Quỳnh 07/12/2005 Nữ 6 7140201

146 146 Đoàn Hà Như Quỳnh 13/05/2005 Nữ 6 7140201

147 147 Hồ Ngọc Bảo Quỳnh 24/11/2005 Nữ 6 7140201

148 148 Hồ Thị Diễm Quỳnh 18/04/2005 Nữ 6 7140201

149 149 Ksor H' Ri 20/09/2005 Nữ 6 7140201

150 150 Rmah Rinet 25/07/2005 Nữ 6 7140201

151 151 Kpa H Rit 15/09/2004 Nữ 6 7140201

152 152 Y Seng 21/02/2005 Nữ 6 7140201

153 153 Phi Srỗn K' Sồi 18/05/2005 Nữ 6 7140201

154 154 Rơ Mah Sun 30/07/2005 Nữ 6 7140201



155 155 Rahlan H' Sương 15/06/2002 Nữ 6 7140201

156 156 Rcơm H' Tabitha 21/03/2004 Nữ 6 7140201

157 157 Hoàng Thị Thanh Tâm 28/01/2005 Nữ 7 7140201

158 158 Hoàng Thị Nhật Thanh 27/05/2004 Nữ 7 7140201

159 159 Nguyễn Thị Thảo 09/03/2004 Nữ 7 7140201

160 160 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/02/2004 Nữ 7 7140201

161 161 Y Thi 24/04/2005 Nữ 7 7140201

162 162 H Mê Thiam 17/05/2003 Nữ 7 7140201

163 163 H - Thích 04/01/2005 Nữ 7 7140201

164 164 Hoàng Thị Kim Thoa 07/09/2005 Nữ 7 7140201

165 165 Lê Thị Thu 02/08/2005 Nữ 7 7140201

166 166 Phạm Trần Huyền Thư 19/03/2005 Nữ 7 7140201

167 167 Lưu Thị Hoài Thương 13/02/2005 Nữ 7 7140201

168 168 Nguyễn Thị Thương 01/09/2005 Nữ 7 7140201

169 169 Đỗ Bảo Thuỳ 12/08/2005 Nữ 7 7140201

170 170 Trần Thanh Thanh Thuỳ 02/06/2005 Nữ 7 7140201

171 171 Đinh Thị Thuỷ 29/09/2005 Nữ 7 7140201

172 172 Nguyễn Thanh Thủy 25/10/2005 Nữ 7 7140201

173 173 Tạ Thị Thu Thủy 28/01/2005 Nữ 7 7140201

174 174 Y Thủy 25/02/2004 Nữ 7 7140201

175 175 Hồ Thị Cẩm Tiên 02/12/2005 Nữ 7 7140201

176 176 Ksor Siu Hà Tiên 18/02/2001 Nữ 7 7140201

177 177 Nguyễn Thị Thu Tình 07/08/2005 Nữ 7 7140201

178 178 Ksor H’ Trâm 18/09/2004 Nữ 7 7140201

179 179 Phan Tại Bích Huyền Trâm 26/01/2005 Nữ 7 7140201

180 180 Hồ Thị Huyền Trân 21/12/2005 Nữ 7 7140201

181 181 Phạm Vũ Ngọc Trân 01/08/2005 Nữ 7 7140201

182 182 Mai Thùy Trang 28/05/2005 Nữ 7 7140201

183 183 Nguyễn Thị Ngọc Trang 30/04/2005 Nữ 8 7140201

184 184 Võ Thị Huyền Trang 25/01/2005 Nữ 8 7140201

185 185 Vũ Phúc Bảo Trang 30/04/2005 Nữ 8 7140201

186 186 Lê Thị Lan Trinh 22/07/2005 Nữ 8 7140201

187 187 Diệp Thị Khánh Tuệ 08/04/2005 Nữ 8 7140201

188 188 Rơ Ô H Tuyên 28/03/2005 Nữ 8 7140201

189 189 Bùi Thị Thảo Uyên 11/03/2005 Nữ 8 7140201

190 190 Ngô Thị Thục Uyên 01/02/2005 Nữ 8 7140201

191 191 Triệu Thị Thu Uyên 25/06/2005 Nữ 8 7140201

192 192 Ka Ví Uyển 30/06/2005 Nữ 8 7140201

193 193 Mai Thị Thùy Vân 08/01/2005 Nữ 8 7140201

194 194 Nguyễn Thị Thúy Vân 16/10/2005 Nữ 8 7140201

195 195 Rơ Ô H’ Vân 20/10/2005 Nữ 8 7140201

196 196 Y Vữ 07/05/2005 Nữ 8 7140201



197 197 Lê Thị Vy 28/07/2005 Nữ 8 7140201

198 198 Nguyễn Thị Kim Vy 18/09/2005 Nữ 8 7140201

199 199 Phạm Yến Vy 18/07/2005 Nữ 8 7140201

200 200 Rơ Mah H' Vy 13/10/2004 Nữ 8 7140201

201 201 Rah Lan H’ Tha Wi 16/11/2005 Nữ 8 7140201

202 202 Y Xuân 08/02/2005 Nữ 8 7140201

203 203 Đỗ Thị Kim Xuyến 23/08/2005 Nữ 8 7140201

204 204 Phan Nguyễn Như Ý 06/08/2005 Nữ 8 7140201

205 205 Ksor H Yang 29/11/2004 Nữ 8 7140201

206 206 Kpa H Yem 25/03/2005 Nữ 8 7140201

207 207 Huỳnh Thị Hải Yến 18/08/2005 Nữ 8 7140201

208 208 Siu Yunny 25/09/2004 Nữ 8 7140201

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Phái Nhóm/phòng thi Mã ngành

1 1 Đặng Huỳnh Văn An 15/02/2005 Nam 1 7140206

2 2 Ngô Hoàng Trung Anh 25/01/2005 Nam 1 7140206

3 3 Nguyễn Thế Anh 26/10/2005 Nam 1 7140206

4 4 Nguyễn Tuấn Anh 14/05/2005 Nam 1 7140206

5 5 Hoàng Phan Gia Bảo 27/01/2005 Nam 1 7140206

6 6 Lê Ngọc Bảo 24/06/2005 Nam 1 7140206

7 7 Phạm Lâm Ngọc Bảo 20/08/2005 Nam 1 7140206

8 8 K' Bìn 06/11/2005 Nữ 1 7140206

9 9 Rcom Kpă Bốp 14/11/2005 Nam 1 7140206

10 10 Lê Quốc Chí 28/05/2005 Nam 1 7140206

11 11 Trần Công Chính 13/09/1990 Nam 1 7140206

12 12 Đinh Văn Cường 20/02/2005 Nam 1 7140206

13 13 Lê Thanh Đạt 09/05/2005 Nam 1 7140206

14 14 Nguyễn Minh Đạt 28/12/2004 Nam 1 7140206

15 15 Vũ Tiến Đạt 15/11/2005 Nam 1 7140206

16 16 Nguyễn Văn Đức 17/08/2004 Nam 1 7140206

17 17 Nguyễn Thành Dương 24/06/2004 Nam 1 7140206

18 18 H Xuân Êban 01/04/2005 Nữ 1 7140206

19 19 H’duin Ênuôl 15/08/2005 Nữ 1 7140206

20 20 Y William Êñuôl 07/03/2004 Nam 1 7140206

21 21 Phao Lô Đơ Gim 10/05/2005 Nam 1 7140206

22 22 Võ Thị Hoàng Hân 28/10/2005 Nữ 1 7140206

23 23 Phạm Minh Hiểu 06/01/2005 Nam 1 7140206

24 24 Mỹ Hoa 02/05/2004 Nữ 1 7140206

25 25 Hà Đức Hoàng 23/03/2004 Nam 2 7140206

26 26 Trương Khánh Hoàng 19/12/2004 Nam 2 7140206

27 27 Đào Thị Thanh Hường 01/02/2005 Nữ 2 7140206

2. Giáo dục Thể chất



28 28 Lê Thành Huy 18/08/2004 Nam 2 7140206

29 29 Nguyễn Phạm Huy 21/07/2004 Nam 2 7140206

30 30 Rô Y Khang 21/03/2005 Nam 2 7140206

31 31 Đá Cát Y Khiêm 03/03/2005 Nam 2 7140206

32 32 Phạm Tuấn Kiệt 04/10/2005 Nam 2 7140206

33 33 Đào Thị Thuý Kiều 19/08/2005 Nữ 2 7140206

34 34 Je Mi Ma 04/08/2005 Nữ 2 7140206

35 35 Nguyễn Minh Mẫn 06/03/2005 Nam 2 7140206

36 36 H Hanh Mlô 03/03/2005 Nữ 2 7140206

37 37 H Sran Mlô 13/05/2005 Nữ 2 7140206

38 38 Si Wan Mlô 18/08/2005 Nữ 2 7140206

39 39 Ngọc Văn Nam 06/04/2005 Nam 2 7140206

40 40 Lê Bá Nguyên 01/01/2005 Nam 2 7140206

41 41 Trần Minh Nhật 19/04/2005 Nam 2 7140206

42 42 Chu Thị Tú Nhi 16/04/2005 Nữ 2 7140206

43 43 Hoàng Thị Thảo Nhi 10/08/2005 Nữ 2 7140206

44 44 Bùi Quốc Khánh Niê 02/09/2005 Nam 2 7140206

45 45 K’ Ninh 11/06/2004 Nam 2 7140206

46 46 Lơ Mu Ha Phát 12/08/2004 Nam 2 7140206

47 47 Nguyễn Hồng Phúc 27/08/2004 Nam 2 7140206

48 48 Nguyễn Anh Quân 18/07/2005 Nam 2 7140206

49 49 Nguyễn Phạm Hải Quân 29/09/2004 Nam 3 7140206

50 50 Trần Vinh Quang 05/06/2005 Nam 3 7140206

51 51 Phạm Tiến Quý 30/05/2005 Nam 3 7140206

52 52 Rahlan Stip 21/10/2005 Nam 3 7140206

53 53 K' Sung 14/08/2005 Nam 3 7140206

54 54 Y Kong Teh 02/02/2024 Nam 3 7140206

55 55 Nguyễn Minh Thắng 23/10/2005 Nam 3 7140206

56 56 Phan Trung Thắng 22/03/2005 Nam 3 7140206

57 57 Trần Trung Thành 02/10/2005 Nam 3 7140206

58 58 Trịnh Văn Thành 08/09/2005 Nam 3 7140206

59 59 Đặng Văn Truyền Thông 02/01/2005 Nam 3 7140206

60 60 Ksor Tiêu 24/02/2005 Nam 3 7140206

61 61 Nguyễn Minh Toàn 11/11/2004 Nam 3 7140206

62 62 Nguyễn K' Tới 23/09/2005 Nam 3 7140206

63 63 Siu Toler 11/03/2005 Nam 3 7140206

64 64 Trần Xuân Trường 08/12/2005 Nam 3 7140206

65 65 Nguyễn Thanh Tùng 27/10/2005 Nam 3 7140206

66 66 Nguyễn Thị Vân 20/01/2004 Nữ 3 7140206

67 67 K' Vĩ 02/06/2005 Nam 3 7140206

68 68 Lương Thị Bảo Vy 12/07/2005 Nữ 3 7140206

69 69 Y Yiêng 14/04/2004 Nữ 3 7140206


